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Về Quy hoạch tổng thể phát triển

Kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006- 2020.


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Khóa VII - Kỳ họp thứ 9

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/QĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Xét tờ trình số 6312/TTr-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hoá- Xã hội về Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006- 2020 và các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006-2020 (có Tờ trình kèm theo Nghị quyết này) với nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm phát triển:

Phát huy điều kiện xuất phát điểm phát triển hiện có, kết hợp khai thác nội lực với các nguồn lực bên ngoài, chủ động nắm bắt thời cơ hội nhập để phát triển tương xứng với vai trò là cực tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nâng cao hơn nữa đóng góp của tỉnh vào phát triển kinh tế-xã hội của vùng và quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) của cả nước.
Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế kết hợp với xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển đô thị và nông thôn theo hướng CNH, HĐH.

Chuyển đổi mạnh cơ cấu sản phẩm theo của công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp hướng gia tăng hàm lượng công nghệ, lao động kỹ thuật, nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập ban đầu vào WTO và hội nhập hoàn toàn vào AFTA. Phát triển nhanh một số ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ mũi nhọn để phát huy vai trò động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ của tỉnh đối với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đông Nam bộ.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo công bằng và dân chủ xã hội, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo đảm môi trường bền vững. 

Phát huy thế mạnh của địa phương trong quá trình phát triển chung của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước, hợp tác chặt chẽ với các tỉnh, thành trong vùng để phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ. 

2. Mục tiêu phát triển và các chỉ tiêu chủ yếu:

a. Mục tiêu tổng quát:

Phát triển nhanh, toàn diện và bền vững các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, môi trường và bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh; xây dựng Đồng Nai trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn và hiện đại của khu vực phía Nam, góp phần quan trọng trong việc thực hiện vai trò động lực và giao thương với quốc tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước; phấn đấu đến năm 2010 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2015 trở thành tỉnh cơ bản công nghiệp hoá, hiện đại hóa, vào năm 2020 thành tỉnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa.

b. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tăng trưởng kinh tế trong từng giai đoạn 5 năm cao gấp hơn 1,3 đến 1,4 lần mức bình quân chung của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tốc độ tăng trưởng bình quân trong các giai đoạn:

+ Giai đoạn 2006 - 2010: đạt 14% - 14,5%; 

+ Giai đoạn 2011 - 2015: đạt 14,5% - 15% 

+ Giai đoạn 2015 - 2020: đạt 13,5% - 14,0%.

- GDP bình quân đầu người (tính theo giá hiện hành) vào năm 2010 đạt 1.590 USD, năm 2015 đạt 3.270 USD và đến năm 2020 đạt 6.480 USD.

- Cơ cấu kinh tế : công nghiệp - dịch vụ- nông nghiệp; cụ thể:

+ Vào năm 2010: công nghiệp 57%, dịch vụ 34%, nông nghiệp 9%;

+ Vào năm 2015;  công nghiệp 55%, dịch vụ 40%, nông nghiệp 5%;

+ Vào năm 2020:  công nghiệp 51%, dịch vụ 46%, nông nghiệp 3%.

- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 20%-22% giai đoạn 2006-2010 và tăng 18%-20% giai đoạn 2011-2020. 

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm so với GDP chiếm 24%- 25% trong giai đoạn 2006- 2010 và chiếm 25%- 27% trong giai đoạn 2011- 2020.

- Qui mô dân số: năm 2010 khoảng 2,5 triệu người, năm 2015 khoảng 2,7 triệu người và khoảng 2,8 triệu đến 2,9 triệu người vào năm 2020.

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: năm 2010 xuống còn 1,15%; năm 2015 xuống còn 1,1%; và năm 2020 xuống còn 1,0%.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi: năm 2010 dưới 15%, năm 2015 dưới 10% và năm 2020 dưới 5%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2006-2010 của tỉnh từ 9,8% năm 2005 xuống dưới 4% vào năm 2010 và xóa nghèo trong giai đoạn 2011-2015.

- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề năm 2010 đạt 53%-55%, năm 2015 đạt trên 60% và đến năm 2020 đạt trên 70%.

- Giảm tỷ lệ lao động không có việc làm ở khu vực đô thị xuống dưới 2,8% vào 2010 và dưới 2% trong giai đoạn 2015- 2020.

- Hoàn thành phổ cập bậc trung học đến năm 2010. 

- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá đạt trên 96% vào năm 2010 và giai đoạn 2015-2020 đạt trên 98%. 

- Tỷ lệ hộ dùng điện đạt 98% vào năm 2010 và đến năm 2015 đạt 100%.

- Tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt trên 95% vào năm 2010 và đến năm 2015 đạt  trên 99%. 

- Nâng tỷ lệ che phủ của cây xanh đến năm 2010 đạt 50%; trong đó che phủ của rừng đạt 30%. Đến năm 2015 đạt tỷ lệ che phủ của cây xanh 51% và đến năm 2020 đạt 52%.

- Thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường các loại rác thải đô thị, rác thải công nghiệp đạt 70-80% đến năm 2010 và đạt 100% đến 2015; rác thải y tế 100% và chất thải rắn, độc hại trên 60% vào năm 2010. 

3. Giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch:

1. Tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện qui hoạch giai đoạn 2006-2020. 

2. Tiếp tục củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội.

3. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại.

4. Phát triển nguồn nhân lực:

Tăng cường các hoạt động đào tạo nghề và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và lực lượng lao động, quản lý. Xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân tài trong tất cả các lĩnh vực và ngành nghề. Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và tham gia các hoạt động xã hội. 

5. Xây dựng các chương trình hỗ trợ phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên. 

6. Đẩy mạnh phát triển các loại thị trường: xây dựng cơ chế chính sách, đồng thời tăng cường phát huy cơ chế chính sách kết hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Uỷ ban Nhân dân tỉnh rà soát, đảm bảo tính thống nhất về số liệu của các quy họach ngành đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006-2020, lập thủ tục trình Chính phủ phê duyệt theo quy định và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Chính phủ phê duyệt; đồng thời nghiên cứu các nội dung về cơ chế đặc thù của Đồng Nai để trình Chính phủ xem xét cho phép thực hiện. Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình tổ chức thực hiện quy hoạch tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện chức năng đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày  28 /9/2006.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Văn phòng Quốc hội (A+B);

- Văn phòng Chính phủ (A+B);

- Bộ Tư pháp;
- Bô Kế họach và Đầu tư

- Bộ Tài chính
- Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân  tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Như Điều 2 (thực hiện);

- Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Kinh tế Tỉnh ủy;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành;

- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể;

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Tòa án Nhân dân Tỉnh;

- Báo Đồng Nai, LĐĐN; Đài PT-TH Đông Nai;

- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;

- Chánh, Phó văn phòng HĐND, VP.UBND tỉnh;

- Lưu VT-CV các khối.
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